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Câu 7: Yêu thương con người là    
A. Lợi dụng người khác để vụ lợi.                    
B. Giúp đỡ người khác để mình được nổi tiếng. 
C. Làm những điều tốt đẹp cho người khác.                
D. Xúc phạm danh dự người khác. 
Câu 8: Trên đường đi học về B thấy có một em bé đang khóc tìm mẹ. Thấy vậy, 
bạn B liền lại dỗ em không khóc nữa và hỏi nguyên nhân tại sao… Sau khi nghe 
em bé kể, thì B biết em bé bị lạc mất mẹ. Bạn B đã nhanh chóng dẫn em đến đồn 
công an gần nhất, để nhờ các chú công an tìm mẹ cho em bé. Hành vi của bạn B 
thể hiện điều gì? 
A. Thích thể hiện mình trước đông người.             
B. Muốn được các chú công an khen mình.  
C. Làm vậy để bố mẹ em bé trả ơn cho mình.         
D. Lòng yêu thương con người của bạn ấy. 
Câu 9: Người có hành vi nào dưới đây là thể hiện lòng yêu thương con 
người?   
A. Giúp đỡ tù nhân trốn trại.                        B. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép. 
C. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin.                  D. Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội.    
Câu 10: Kiên trì là tính cách làm việc miệt mài, quyết tâm giữ và thực hiện 
ý định đến cùng, ……………………   
A. Gặp khó khăn, trở ngại sẽ tìm sự giúp đỡ                             
B. Tuy nhiên nếu thấy khó khăn thì bỏ cuộc 
C. Dù gặp khó khăn, trở ngại cũng không nản chí                     
D. Cả A, B, C đều sai 
Câu 11: Đức tính con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm 
việc thường xuyên, đều đặn là khái niệm nào dưới đây?   
A. Kiên trì.                         B. Trung thực. 
C. Siêng năng.                    D. Tự giác.  
Câu 12: H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ 
chức. Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn 
đo không biết có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn 
của H em sẽ làm gì?     
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 
B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 
C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan. 
D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 
II. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm) 
Câu 13: Điền các từ ngữ: giữ gìn, phát huy, học tập thật tốt , kể chuyện, 
hoàn thiện bản thân  vào chỗ chấm     

1. Truyền thống gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ 
đã tạo ra và được ……………………….. từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
2. Em tự hào về truyền thống hiếu học của gia đình mình và sẽ cố 
gắng ………………...để không phụ lòng cha mẹ, ông bà. 
3. Trong các buổi giỗ, lễ Tết, em sẽ cùng gia đình quây 
quần, ……………………. về truyền thống của ông bà để thế hệ con cháu hiểu 
hơn về cội nguồn. 
4. Em sẽ cố gắng ……………………………………… nhiều hơn để xứng đáng 
là một thành viên tốt của gia đình và dòng họ.  
Câu 14:  Điền các từ ngữ: đồng cảm, kết nối, giúp đỡ, khó khăn vào chỗ 
chấm                
A. Yêu thương con người là sự …………………. và chia sẻ. 
B. Tình yêu thương là sợi dây vô hình ………………………….. mọi người 
C. Hãy luôn quan tâm, ……………………… những người hoạn nạn, khó khăn. 
D. Tình yêu thương giúp chúng ta vượt qua mọi ……………………….., thử 
thách 
III. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 điểm) 
Câu 15: Hãy xác định câu nào đúng (Đ) hoặc sai (S).   
A. Yêu thương con người là sự tôn trọng, quý mến và đối xử tốt với mọi người xung quanh."  
B. Chúng ta không cần quan tâm đến những người không quen biết.  
C. Yêu thương con người còn thể hiện ở việc giúp đỡ những người gặp khó 
khăn.  
D. Chỉ những người có địa vị cao mới xứng đáng được yêu thương.  
Câu 16: Hãy xác định câu nào đúng (Đ) hoặc sai (S).                
A.  Người siêng năng, kiên trì sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên.  
B. Nếu một người không kiên trì, họ sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu lớn.         
C.  Siêng năng có nghĩa là làm việc chăm chỉ mà không cần suy nghĩ.                        
D. Kiên trì là việc cố gắng làm một điều gì đó mà không bao giờ thay đổi cách 
làm.              
PHẦN II:TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 17 (1,0 điểm).  Hãy nêu những biểu hiện của lòng yêu thương của con 
người trong cuộc sống?    
Câu 18 (1,0 điểm)  Tình huống: 
 Lớp 6C có phong trào thi đua giải các bài toán khó. Mặc dù là thành viên trong 
lớp nhưng Tường thường xuyên bỏ qua không làm những bài toán khó vì ngại 
suy nghĩ. Nếu là bạn của Tường, em sẽ khuyên Tường điều gì?     
Câu 19 (1,0 điểm).  Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức 
tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện 
điều gì?   
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Điểm của toàn bài thi Họ, tên và chữ ký  

Số phách 
(Do Chủ tịch Hồi đồng chấm thi ghi) 

 
 
 
 
 
 
 

Bài thi gồm có..........tờ 

Bằng số Bằng chữ - Giám khảo số 1: 
.................................................. 
.................................................. 

- Giám khảo số 2: 
.................................................. 
.................................................. 

  

 
ĐỀ BÀI 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm) (Mỗi câu hỏi học sinh 
chỉ chọn một phương án trả lời đúng nhất) 
Câu 1. Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được 
A. Truyền từ đời này sang đời khác.    B. Mua bán, trao đổi trên thị trường. 
C. Nhà nước ban hành và thực hiện.    D.Đời sau bảo vệ và thưc hiện. 
Câu 2. Cá nhân có hành vi quan tâm, giúp đỡ người khác đặc biệt là trong 
những lúc khó khăn hoạn nạn là biểu hiện của đức tính nào?   
A. Siêng năng, kiên trì. B. Tự nhận thức bản thân. 
C. Yêu thương con người. D. Tự chủ, tự lập 
Câu 3: Câu ca dao tục ngữ không nói về siêng năng, kiên trì là câu nào?   
A. Chịu khó mới có mà ăn.                        B. Tích tiểu thành đại. 
C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.                        D. Kiến tha lâu ngày đầy tổ. 
Câu 4: Trong cuộc sống, việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia 
đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm và      
A. sức mạnh.             B. tiền bạc.              C. của cải.                      D. tuổi thọ. 
Câu 5: Gia đình bạn A luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y 
để chữa bệnh cứu người, nối tiếp truyền thống của thế hệ trước trong gia đình. 
Việc làm đó thể hiện điều gì? 
A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
B. Yêu thương, động viên con cháu trong gia đình, dòng họ. 
C. Giúp đỡ, khích lệ con cháu trong gia đình, dòng họ. 
D. Quan tâm động viên con cháu trong gia đình, dòng họ. 
Câu 6: Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu 
thương con người? 
A. Nhỏ nhen.  B. Ích kỷ.   C. Tha thứ.    D. Vô cảm. 

Số báo danh: (Do thí sinh ghi) 
 

Họ, tên, chữ ký: 

- Giám thị số 1:............................................ 
.............................................................................. 

- Giám thị số 2:............................................ 
.............................................................................. 
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Chú ý: Trước khi giao bài cho giám khảo 
không được viết vào đây 
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.............................................................................. 
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HỌ TÊN THÍ SINH 
............................................................................. 

.............................................................................. 
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.............................................................................. 
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TÊN TRƯỜNG ĐANG HỌC 

....................................................................... 
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CHÚ Ý: 
Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên. 
Thí sinh không được đánh số, ký tên hay dùng 
bất cứ ký hiệu vào tờ giấy thi. 
Trái điều này thí sinh sẽ bị loại. 
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PHẦN I:TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
 Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A C C A C C C D C C C B 

Câu 13: (1 điểm) Lần lượt từ điền: giữ gìn, phát huy , học tập thật tốt , kể chuyện , 
hoàn thiện bản thân  
Câu 14: (1 điểm)  Lần lượt từ điền: đồng cảm, kết nối, giúp đỡ, khó khăn 
Câu 15: (1 điểm) Câu đúng:A,C.            Câu sai: B,C 
Câu 16: (1 điểm) Câu đúng: B.               Câu sai: A,C,D 
PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi  Nội dung Điểm 

Câu 17  
 

Trả lời: 
- Biểu hiện của tình yêu thương con người thế hiện ở sự đồng 
cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, tham gia các hoạt động 
nhân đạo, từ thiện, biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi 
họ  sửa chữa, khi cần thiết có thể hi sinh quyền lợi của bản thân 
vì người khác. 

      
1 

 
 

Câu 18 
  

Trả lời: 
Nếu là bạn của Tường, em sẽ khuyên Tường cần rèn luyện đức 
tính siêng năng, kiên trì bằng cách chăm chỉ học tập, tìm tòi 
cách giải các bài toán khó. Mỗi khi giải được bài khó, bạn sẽ 
tìm thấy niềm tin của sự thành công, chắc chắn sẽ đạt được kết 
quả học toán ngày càng tốt hơn và nhận được sự tin yêu, nể 
phục của các bạn trong lớp. 

   0,5   
   0,5  

 
 

Câu 19 
 

Trả lời:Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức 
tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc 
làm đó thể hiện: Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của 
dòng họ; động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt… 

1,0  
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